
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng 02 năm 2023 

V/v mời chào giá các loại vắc xin 

phục vụ công tác tiêm chủng 
 

 

 

Kính gửi: Đơn vị cung cấp 

 

 Để phục vụ nhu cầu mua vắc xin dịch vụ trong công tác tiêm chủng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua một số loại vắc xin như sau: 

TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Huyết thanh kháng uốn 

ván (SAT 1.500IU) 
Liều 200 4 

Hộp 20 ống, mỗi 

ống chứa hàm lượng 

1500 đvqt 

2 
Vắc xin phối hợp phòng 

Bạch hầu-Uốn ván 
Liều 500 4 

Hộp 20 ống, mỗi 

ống 0,5ml 

3 
Vắc xin phòng Viêm gan B  

(HeberbiovacHB) 
Liều 100 1 

Hộp 20 ống. Mỗi 

ống 20mcg/1ml 

4 
Vắc xin phòng Dại  

(Abhayrad) 
Liều 1000 1 

Hộp 10 lọ vắc xin 

đông khô + 10 lọ 

dung môi hoàn 

nguyên + 10 bơm 

kim tiêm vô trùng 

5 

Vắc xin phòng Cúm mùa 

(Influvac, hoặc  GC FluPFS 

0,5ml hoặc vaxigrift 0,5 

ml) 

Liều 200 1 

Hộp có 1 bơm tiêm 

được nạp sẵn 0,5ml 

vắc xin dạng hỗn 

dịch để tiêm 

6 
Vắc xin uốn ván hấp thụ  

(VAT) 
Liều 300 4 

Hộp 20 ống, mỗi 

ống 0,5ml 

7 
 Vắc xin Phế cầu 13 

(Prevernar 13) 
Liều 50 1 

Hộp có 1 bơm tiêm 

được nạp sẵn 1 liều 

0,5ml vắc xin kèm 1 

kim tiêm riêng biệt 

8 

Measles,Mumps and 

Rubella (vắc xin sởi, quai 

bị và rubell) 

Liều 50 1 

01 lọ vắc xin đông 

khô kèm 1 lọ nước 

hồi chỉnh 0,5 ml/lọ 

9 
Vắc xin phòng Thủy đậu 

(Vericella) 
Liều 20 1 

01 lọ vắc xin đông 

khô kèm 1 lọ nước 

hồi chỉnh 0,7ml/lọ 

10 
 Vắc xin ung thư cổ tử cung 

(Gardasil Inj) 
Liều 20 1 

 Hộp 1 lọ vắc xin 

đơn liều 0,5ml. 
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TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

11 

Vắcxin phòng Virus viêm 

Não Nhật Bản 

 (JEEV)  

Liều 20 1 

 Hộp 10 lọ. 

1 Lọ 01 liều chứa 

0,5 ml 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị có đủ năng 

lực cung cấp vắc xin đảm bảo chất lượng gởi thư chào giá về Trung tâm. Thư chào giá 

phải thể hiện đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

 1. Tên loại vắc xin chào giá; 

 2. Tên thương mại vắc xin (nếu có); 

 3. Chủng loại, thông số tính năng kỹ thuật, qui cách đóng gói; 

 4. Tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ vắc xin chào giá; 

 5. Đơn giá vắc xin (đơn giá tính trên đơn vị tính nhỏ nhất của vắc xin chào giá. 

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại kho của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa…);  

 6. Thời gian có hiệu lực của bảng giá tính từ ngày ghi trên thư chào giá; 

 Tùy vào năng lực, Quý đơn vị có thể tham gia chào giá một (01) loại vắc xin 

hoặc nhiều hơn. 

 Thư chào giá gởi về: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, 

Địa chỉ: 04 Quang Trung- Vạn Thắng -  Nha Trang- Khánh Hòa, 

 Email: ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn, 

 Điện thoại: 0258. 3821101;  Fax: 0258.3814164. 

Thời hạn nhận thư chào giá: trước 16 giờ ngày 24/02/2023 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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